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	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tự nhận mức xếp loại
	Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền
	Lý do thay đổi mức xếp loại (nếu có)

	MN Hồng Tiến

	1
	Lưu Thị Ngọc Diệp
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 89
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	2
	Vũ Thị Quyên
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 81
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	3
	Đinh Thị Thu Thủy
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 82
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	4
	Nguyễn Thu Huyền
	NV văn thư
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 82.5
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	5
	Nguyễn Thị Bích Liên
	Kế toán
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 82
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	6
	Nguyễn Thanh Hương
	Y tế
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 83.5
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	8
	Đinh Thị Nguyệt Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 81
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	9
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79.5
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	10
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 81
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	11
	Đinh Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	12
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	13
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	14
	Hà Thị Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 82
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	15
	Phạm Thị Thúy Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	16
	Đỗ Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	17
	Lương Thị Diệu Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 78
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	18
	Đinh Thị Thoan
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	19
	Phan Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 81
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	20
	Vũ Thu Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79.5
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	21
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	22
	Phạm Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	23
	Bùi Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 77
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	24
	Vũ Thị Thu Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	25
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 75
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	26
	Lý Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	27
	Nguyễn Linh Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	28
	Nguyễn Ngọc Diệp
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 78.5
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	29
	Hoàng Thị Mai Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	30
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 77
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	31
	Ngô Thị Thu Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 76
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	32
	Nguyễn Thiên Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 77.5
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	33
	Quách Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 78
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	34
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	35
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	36
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	37
	Nguyễn Thị Thu Phương
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	38
	Đặng Thị Thảo
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	39
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 78
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	40
	Chu Thị Thanh Huyền
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	41
	Nguyễn Thị Ngọc An
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 76
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	42
	Đỗ Thị Khoa
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	43
	Lưu Thanh Vũ
	NVND
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	44
	Nguyễn Tiến Đạt
	Bảo vệ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 81
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	45
	Lương Ngọc Quang
	Bảo vệ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	46
	Trần Quốc Tiến
	Nhân viên Bảo vệ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	47
	Nguyễn Thị Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	48
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 75
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	49
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 79.5
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	50
	Nguyễn Thanh An
	Nhân viên Bảo vệ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 77
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	51
	Lưu Thanh Phong
	Nhân viên nuôi dưỡng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	52
	Vũ Thị Ngọc Hân
	Nhân viên nuôi dưỡng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 72
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
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